
Bê tông theo TCVN Độ sụt

Mẫu (15×15×15)cm (cm)

1 Bê tông M100R28 10 ±2 m
3

2 Bê tông M150R28 10 ±2 m
3

3 Bê tông M200R28 10 ±2 m
3

4 Bê tông M250R28 10 ±2 m
3

5 Bê tông M300R28 10 ±2 m
3

6 Bê tông M350R28 10 ±2 m
3

7 Bê tông M400R28 10 ±2 m
3

B

1 m
3

2 m
3

3 m
3

4 m
3

5 Chuyến

6 Chuyến
C

1
2
3
4

1,300,000

1,380,000

Cự lý 15km

Phụ gia chống thấm B8 90,000

Xe nước 1,000,000

Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi cấp hàng

Từ tầng hầm đến tầng 05

(Giá trên đã bao gồm 10% VAT)

Địa điểm công trình: Khu vực TP.HCM,Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu

Bơm Cần VÀ Bơm ngang

90,000 2,500,000
Bơm cột vách, đà dầm 100,000 2,800,000
Ca Bơm chờ 2,300,000
Ca dư phòng công trình nhưng không bơm 2,300,000

                     DỊCH VỤ KHÁC

                            DỊCH VỤ BƠM BÊ TÔNG

Phụ gia đông kết nhanh(R7) 80% 70,000

Phụ gia chống thấm B6 80,000

Tăng cấp độ sụt +2 đơn giá được 25,000

Trường hợp vận chuyển ≤ 4 m
3 300,000

STT Phương thức tính

Khối lượng 

Q≥28 m
3

Khối lượng 

Q<28 m
3

Ghi chú

(VNĐ/ m
3
) (VNĐ/ca)

           Trước hết, Công ty TNHH SX TM XD BÊ TÔNG TRẦN HOÀNG chân thành cảm ơn sự 

quan tâm, tin tưởng sử dụng đối với sản phẩm và dịch vụ của Công ty chúng tôi. Theo yêu cầu 

của Quý Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty báo giá bê tông thương phẩm  như sau:

1,180,000

1,230,000

1,130,000

STT ĐVT KL
Đơn giá

Ghi chú
(VNĐ)

1,090,000

1,050,000

Ngày phát hành : 09/04/2020 Số BG                 :  THC2019

BẢNG BÁO GIÁ BÊ TÔNG

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

(Công trình: Khu Vực TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu)

Kính gửi          : Anh/Chị Người phát hành : Trần Mậu Hoàng

Điện thoại       : 
Điện thoại           : 0932 522 355

Hotline                : 0932 522 355 

Fax/ Email       : Email: betongtranhoang@gmail.com



XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH SX TM XD                 

BÊ TÔNG TRẦN HOÀNG

Tài khoản thụ hưởng: Trần Mậu Hoàng

55557878 Ngân hàng ACB -PGD Vo Thanh Trang

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực kể từ ngày ký

Cam kết: Nếu bê tông không đúng cấp mác, chủng loại theo đúng yêu cầu.

 Bên mua có quền từ chối nhận bê tông. Bên bán chịu hoàn toàn trách nhiệm



    


